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Danh mục các đơn vị đo lường dẫn xuất SI 
hợp pháp tại Việt Nam
vn.tieu-chuan-do-luong.du-lieu-khoa-hoc-tham-chieu.danh-muc-don-vi-dan-xuat-si
Danh mục các đơn vị đo dẫn xuất thuộc Hệ đơn vị đo quốc tế (SI) được quy định tại Phụ lục I kèm 
theo Nghị định số 86/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Dữ liệu dưới đây tập trung vào các đơn vị dẫn xuất 
SI có tên và ký hiệu riêng được nguồn pháp luật chính thức công bố.

Version 86/2012/NĐ-CP, đối chiếu sửa đổi tại 13/2022/NĐ-CP   ·   Cập nhật 2026-10-01   ·   Chính sách cập nhật event-
driven

ĐIỂM NỔI BẬT

SỐ ĐƠN VỊ TRONG DANH MỤC

22
đơn vị
Phụ lục I Nghị định 86/2012/NĐ-CP

DỮ LIỆU

radian (rad)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Góc phẳng   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

steradian (sr)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Góc khối   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

héc (Hz)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Tần số   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

niutơn (N)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Lực   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

pascan (Pa)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Áp suất, ứng suất   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

jun (J)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Công, năng lượng   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

oát (W)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Công suất   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

độ Celsius (°C)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Nhiệt độ Celsius   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15
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culông (C)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điện lượng, điện tích   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

vôn (V)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điện thế, hiệu điện thế, sức điện động   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

ôm (Ω)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điện trở   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

simen (S)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điện dẫn, độ dẫn điện   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

fara (F)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Điện dung   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

henry (H)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Độ tự cảm   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

vebe (Wb)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Từ thông   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

tesla (T)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Mật độ từ thông, cảm ứng từ   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

lumen (lm)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Quang thông   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

lux (lx)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Độ rọi   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

becơren (Bq)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Độ phóng xạ, hoạt độ   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

gray (Gy)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Liều hấp thụ, kerma   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

sivơ (Sv)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Liều tương đương   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

katal (kat)
Địa bàn: Việt Nam   ·   Phân loại: Hoạt độ xúc tác   ·   Ngày hiệu lực: 2012-12-15

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 86/2012/NĐ-CP, đối chiếu sửa đổi tại 13/2022/NĐ-CP
Cập nhật: 2026-10-01
Giấy phép: Vietnam Standards (TCVN) / BIPM Open Access
Viện Đo lường Việt Nam — Viện Đo lường Việt Nam (VMI) & Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA)
https://vmi.gov.vn
Chính phủ — Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
đo lường
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=164137data.bop.ink · No Auth · No Cost · Public 2 / 3

https://vmi.gov.vn
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=164137


Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật — Ban hành hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, Phụ lục I
https://vbpl.vn/thanhphohochiminh/Pages/vbpq-print.aspx?ItemID=23103
Quốc hội — Luật số 04/2011/QH13 về đo lường
https://vanban.chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=162349
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 86/2012/NĐ-CP của Chính phủ
https://vanban.chinhphu.vn/?classid=1&docid=164137&pageid=27160
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật, Bộ Tư pháp — Công báo số 643 + 644/2012: Nghị định 86/2012/NĐ-CP, Phụ 
lục I
https://vbpl.moj.gov.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/30363/VanBanGoc_86_2012_N%C4%90-CP.pdf
Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) — The International System of Units (SI Brochure), 9th edition, version 
4.01
https://www.bipm.org/documents/20126/41483022/SI-Brochure-9-EN.pdf/2d2b50bf-f2b4-9661-f402-5f9d66e4b507
Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật — Nghị định 86/2012/NĐ-CP: Toàn văn và tình trạng hiệu lực
https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=30363
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 86/2012/NĐ-CP
https://vbpl.vn/FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/30363/VanBanGoc_86_2012_N%C4%90-CP.pdf
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ — Nghị định số 13/2022/NĐ-CP
https://vanban.chinhphu.vn/?docid=205199&pageid=27160
Thư Viện Pháp Luật — Nghị định 86/2012/NĐ-CP, Phụ lục I
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Nghi-dinh-86-2012-ND-CP-huong-dan-Luat-do-luong-149917.aspx
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